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MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
(Thời gian thực hiện từ ngày 29/12/2025- 23/01/2026) 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT12. Trẻ biết thể 
hiện các kỹ năng vận 
động cơ bản và phát 
triển các tố chất trong 
vận động: Đi - Chạy 

- Trẻ biết thực hiện vận 
động  “ 

 + Chạy được 15m liên 
tục theo hướng thẳng.   

  + Đi trong đường hẹp 
đầu đội túi cát 

   

 

-Hoạt động học:  

+ Chạy được 15m liên tục theo 
hướng thẳng.   

 + Đi trong đường hẹp đầu đội 
túi cát 

+ Trò chơi: Chuyền bóng, mèo 
đuổi chuột, kéo co.  

+ -Các hoạt động khác 

MT13. Trẻ biết thể 
hiện các kỹ năng vận 
động cơ bản và phát 
triển các tố chất trong 
vận động:  Trườn 

- Trẻ biết thực hiện vận 
động : 

 + Trườn theo hứng thẳng 

- Hoạt động học: 

+ Trườn sấp kết hợp trèo qua 
ghế thể dục 

+ Trò chơi : Bịt mắt bắt dê .  

MT15. Trẻ biết thể 
hiện các kỹ năng vận 
động cơ bản và phát 
triển các tố chất trong 
vận động: Bật - Nhảy 

- Trẻ giữ được thăng 
bằng cơ thể khi thực hiện 
vận động: 

 +  Bật xa 20 - 25 cm. 

- Hoạt động học:  

+ “ Bật xa 20 - 25 cm.” 

-Trò chơi “Mèo đuổi chuột” 

- Hoạt động chiều 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT24: Trẻ nhận ra 
một vài mối quan hệ 
đơn giản của sự vật, 
hiện tượng quen thuộc 
khi được hỏi. 

- Đặc điểm nổi bật, ích 
lợi của các con vật. 

- LVPTNT: Trò chuyện 
sáng theo phương pháp 
Unis : Những con vật 
nuôi trong gia đình. 
Unis + Động vật sống 
trong rừng 

  

- Đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện 
hằng ngày: Cô và trẻ trò chuyện 
về các con vật quen thuộc ... 

- Hoạt động học:  

+ Trò chuyện sáng theo phương 
pháp Unis : Những con vật nuôi 
trong gia đình. 



 + Côn trùng và chim. 

 

 Unis + Động vật sống trong 
rừng. 

 + Động vật sống dưới nước. 

+ Côn trùng và chim. 

- Các hoạt động khác. 

MT28. Trẻ biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau và đếm 
đến 3 và biết so sánh 
số lượng hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 
3bằng các cách khác 
nhau và nói được các 
từ: bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn. 

+Trẻ biết cách đếm trên 
đối tượng trong phạm vi 
3 và đếm theo khả năng. 

 

- Hoạt động học :  

+  Đếm trên đối tượng trong 
phạm vi 3 

So sánh sự khác biệt về số 
lượng 2 nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3 

- HĐ ở các góc : 

 + Trò chơi học tập :biết đếm 
theo khả năng trong phạm vi 3 

- Các  hoạt động khác:  

MT29. Trẻ biết gộp và 
đếm hai nhóm đối 
tượng cùng loại có 
tổng trong phạm vi 3. 

+Trẻ biết cách Gộp hai 
nhóm đối tượng và đếm 
hai nhóm đối tượng cùng 
loại có tổng trong phạm 
vi 3. 

- Hoạt động chiều :  

+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong 
phạm vi 3 
- HĐ ở các góc : 

 + Trò chơi học tập :biết gộp 
theo khả năng trong phạm vi 3 

- Các  hoạt động khác. 

MT30. Trẻ biết cách 
tách một nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 3 thành 
hai nhóm. 

+Trẻ biết cách tách  một 
nhóm đối tượng thành 2 
nhóm trong phạm vi 3 

- Hoạt động chiều :  

+ Tách một nhóm đối tượng 
thành 2 nhóm  trong phạm vi 3 

- HĐ ở các góc : 

 + Trò chơi học tập :biết tách 
theo khả năng trong phạm vi 3 

- Các  hoạt động khác. 



MT33. Trẻ biết nhận 
dạng và gọi tên các 
hình: tròn, vuông, tam 
giác, chữ nhật và nhận 
dạng các hình đó trong 
thực tế. 

-Sử dụng các hình học để 
chắp ghép. 

-Hoạt động học : 

+ Chắp ghép các hình để tạo 
thành con vật. 

- Các  hoạt động khác. 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT44. Trẻ có thể phát 
âm các tiếng của tiếng 
việt 

Phát âm các tiếng của 
tiếng Việt. 
- Sử dụng từ thông dụng 
chỉ sự vật, hoạt động, đặc 
điểm trong giao tiếp hằng 
ngày: 
+Các từ chỉ sự vật như: 
tên con vật… 

- Hoạt động học, hoạt động 
chiều, mọi lúc mọi nơi:  

Trẻ tự tin khi tham gia vào hoạt 
động  và trả lời câu hỏi 

MT48. Trẻ đọc thuộc 
một số bài thơ, ca dao, 
đồng dao, hò vè, tục 
ngữ. 

- Trẻ đọc thuộc một số 
bài thơ, ca dao, đồng dao, 
hò vè, tục ngữ. 

- Hoạt động học: 

+ Ong và bướm ,. 

-Hoạt động chiều: Rong và cá. 
đàn gà con, rong và cá, dán hoa 
tặng mẹ 

MT49: Trẻ kể lại một 
vài tình tiết của truyện 
đã được nghe 

- Trẻ kể lại một vài tình 
tiết của truyện đã được 
nghe 

- Hoạt động học:  

+ bài học đầu tiên của gấu con ( 
áp dụng sơ đồ tư duy mindmap) 

 -Hoạt động chiều, mọi lúc 
mọi nơi: 

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

MT 57 . Trẻ mạnh dạn 
tham gia vào các hoạt 
động, mạnh dạn khi 
trả lời câu hỏi. 

+ Tự tin khi tham gia vào 
hoạt động  và trả lời câu 
hỏi 

- Hoạt động học, hoạt động 
chiều, mọi lúc mọi nơi:  

Trẻ tự tin khi tham gia vào hoạt 
động  và trả lời câu hỏi 

MT65 . Trẻ biết chơi 
hòa thuận cùng với 
các bạn trong nhóm và 

+ Chờ đến lượt -Hoạt động vệ sinh: 



biết chờ đến lượt khi 
đã được phân công. 

+ Chơi hòa thuận với 
bạn. 

Trẻ biết chờ đến lượt khi vệ sinh 
rửa tay lau mặt  

- Hoạt động ở các góc:  

 Trẻ biết chơi hòa thuận với bạn 
ở các góc chơi, không tranh 
giành đồ chơi. 

Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ 

MT71 . Trẻ hát đúng 
giai điệu lời ca bài hát 
, biết vận động đơn 
giản  theo nhịp điệu 
của các bài hát, bản 
nhạc và có thể sử 
dụng các dụng cụ gõ 
đệm theo phách nhịp 
trong độ tuổi trong độ 
tuổi 

- Trẻ hát đúng lời, giai 
điệu lời bài hát, có thể 
vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu của 
các bài hát, bản nhạc và 
lựa chọn dụng cụ âm 
nhạc, hình thức vận động 
một cách phù hợp với bài 
hát: 

-Hoạt động học:  

 +  DH :, voi làm xiếc, “Cá vàng 
bơi”  

+ VĐ: Gà trống, mèo con và 
cún con 

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 

MT72. Trẻ thích nghe 
các bài hát, bản nhạc : 
nhạc thiếu nhi, dân ca 
và tỏ ra thích thú (hát, 
vỗ tay, nhún nhảy, lắc 
lư) theo bài hát, bản 
nhạc 

-Nghe và nhận ra các  
loại nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, dân ca). 

 

- Hoạt động học:  

- Hoạt động biểu diễn âm nhạc 
cuối chủ đề. 

HĐK: + NH: Chú ếch con, Cò 
lả. Hoa thơm bướm lượn. 

-Hoạt động chiều 

MT73.Trẻ thích được 
tham gia các trò chơi 
âm nhạc 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 
âm nhạc. 

 

- Hoạt động học:  

  + Ai nhanh nhất, Di chuyển 
nhanh chậm theo nhạc, nhảy 
theo điệu nhạc 

-Hoạt động chiều 

MT76. Trẻ có khả 
năng sử dụng các 
nguyên liệu tạo hình 

- Trẻ sử dụng các kĩ năng 
tạo hình kết hợp với 
nguyên vật liệu để tạo ra 
các sản phẩm đơn giản. 

- Hoạt động ở các góc : Trẻ sử 
dụng các nguyên liệu để tạo ra 
các sản phẩm có trong chủ đề : 



để tạo ra các sản 
phẩm. 

làm con bướm, con sâu, con gà, 
con cá. 

MT77. Trẻ biết vẽ các 
nét thẳng, xiên, ngang, 
tô màu tạo thành bức 
tranh đơn giản. 

- Trẻ biết vẽ các nét 
thẳng, xiên.. để tạo thành 
bức tranh đơn giản. 

- Hoạt động học, hoạt động 
chiều: 

+ Tô màu con hươu cao cổ 

+ Vẽ ,tô màu con gà con. 

MT78. Trẻ biết xé 
theo dải, xé vụn và 
dán thành sản phẩm 
đơn giản. 

- Trẻ biết dán thành sản 
phẩm 

- Hoạt động học: 

+Cắt dán con cá 

-Hoạt động chiều: 

+Xé dán con sứa. 

MT79.Biết cách,lăn 
dọc,xoay tròn,ấn dẹt 
đất nặn để tạo thành 
sản phẩm 

-Lăn dọc,xoay tròn,ấn dẹt 
đất nặn để tạo thành sản 
phẩm 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

 Nặn các con vật nuôi trong gia 
đình 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH” 
            (Thời gian thực hiện từ ngày 29/12/2025 – 02/01/2026) 

  Thứ 
HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

Chơi, 
TDS 

- Đón trẻ: dạy trẻ biết chào cô giáo, bố mẹ, trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Chơi tự do: cô gợi ý trẻ chơi ở các góc. 
- Thể dục sáng: tập kết hợp với bài: “Con cào cào”. 

 
 

Hoạt 
động 
học 

LVPTTC 
Thể dục 
Đề tài 

VĐCB: “Chạy 
được liên tục 
15m theo hướng 
thẳng” 
TCVĐ : “Mèo 

đuổi chuột” 
(sân trường) 

LVPTNT 
   Trò chuyện 
sáng theo pp 
Unis 
Những con vật 
nuôi trong gia 

đình. 
(trong lớp học) 

LVPTTM 
Âm nhạc 

- VĐMH: “Gà 
trống ,mèo con 
và cún con” 
(NDTT) 
- NH: “Gà gáy le 
te” (NDKH) 
(phòng âm nhạc) 

LVPTNT 
LQVT: 

Đếm trên đối 
tượng phạm 

vi 3 
( lớp học) 

LVPTTM 
HĐTHTM 

Đề tài 
“Vẽ và tô 

màu con gà 
con” (Mẫu)  
(phòng nghệ 

thuật) 

 
Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

 

- Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi - con giống, trạm thú y. 
- Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, lắp ghép chuồng 
trại. 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn các con vật sống trong gia đình. Làm các con vật 
bằng các nguyên liệu sẵn có. Hát, đọc thơ về chủ đề. 
- Góc  học tập:  Chơi lô tô các con vật nuôi,  xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong 
gia đình, chơi bỏ tôi đúng chỗ, chiếc nón kỳ diệu. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc con vật:  con mèo, con  thỏ. 
 

Chơi 
ngoài 
trời 

HĐCMĐ: 
-Quan sát con gà 
(Góc nông trại 
gần vườn cổ tích 
TCVĐ: 
-Gà vào vườn 
rau 
CTD: -Chơi cầu 
trượt, đu xít 
(Sân vân động) 

HĐCMĐ: 
-Quan sát tranh 
con mèo (Trước 
sân khấu) 
TCVĐ:- Mèo 
đuổi chuột 
CTD: -Vẽ sáng 
tạo trên bảng 
(Khu vực trước 
lớp) 

HĐCMĐ: 
-Giao lưu 
TCVĐ: 
ném bóng 
vào gôn 
(với lớp bé 
C ở Sân 
bóng) 
-CTD 

HĐCMĐ: 
Quan sát tranh 
con chó (trước 
sân khấu) 
TCVĐ: Tiếng 
kêu con vật 
CTD: TCDG 
(khu vực trước 
văn phòng) 

HĐCMĐ: 
Quan sát con vịt  
(trước sân khấu) 
TCVĐ:  
Gà gáy, vịt kêu 
CTD: 
Chơi lego sáng 

tạo 
(Trước khu vực 

lớp) 
Hoạt 
động 

ăn ngủ 

- Rèn trẻ trước khi ngồi vào bàn ăn biết lấy ghế cho mình và giúp bạn. 
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 
- Trước lúc ngủ cho trẻ đi vệ sinh .trẻ ngủ đủ giấc .đúng giờ. 

 -Yoga kể 
chuyện: Nông 
trại của ông 

-làm quen bài 
hát: Gà trống 
mèo con và 

-làm quen 
truyện “chú vịt 
xám” (trong 
lớp) 

-Xem video các 
con vật nuôi 
trong gia đình 
(Lớp học) 

-Lao động vệ 
sinh 
- Chơi tự do 



Hoạt 
động 
chiều 

(phòng âm 
nhạc) 
-Chơi tự do 

cún con (trong 
lớp) 
-Chơi tự do 

-Chơi tự do 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC” 
                      (Thực hiện từ ngày 05/01/2026 - 09/01/2026) 

  Thứ 
HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

Chơi, 
TDS 

- Đón trẻ: dạy trẻ biết chào cô giáo, bố mẹ, trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Chơi tự do: cô gợi ý trẻ chơi ở các góc. 
- Thể dục sáng: tập kết hợp với bài: “Con cào cào”. 

 
 

Hoạt 
động 
học 

LVPTTC 
Thể dục 
Đề tài 

- VĐCB: “Bật 
xa 20-25cm” 
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng (sân 

trường) 

LVPTNT 
KPKH 
Đề tài  
“Khám 
phá con 

cá”. 
 (trong lớp 
học) 

LVPTTM 
Âm nhạc 

- DH: “Cá vàng 
bơi” (NDTT) 
- TCVĐ di chuyển 
nhanh chậm theo 
nhạc (NDKH) 
(phòng âm nhạc) 

LVPTNT 
LQVT 
Đề tài 

So sánh sự 
khác biệt về 

số lượng 
của 2 nhóm 
đối tượng 

trong pv 3”. 
(lớp học) 

LVPTTM 
Đề tài 

HĐTHTM 
Cắt, dán con 
cá (ý thích). 

(Mẫu)  
(phòng nghệ 

thuật) 

 
Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

 

- Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi - con giống, trạm thú y. 
- Góc xây dựng: Xây dựng ao cá, lắp ghép các con vật. 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước. Làm các con vật 
bằng các nguyên liệu sẵn có. Hát, đọc thơ về chủ đề. 
- Góc  học tập:  Chơi lô tô các con vật nuôi,  xem tranh ảnh về các con vật sống dưới 
nước, chơi bỏ tôi đúng chỗ, chiếc nón kỳ diệu. 

- Góc thiên nhiên: câu cá 
 

Chơi 
ngoài 
trời 

HĐCMĐ: 
-Quan sát con 
tôm 
(Góc nông trại 
gần vườn cổ tích 
TCVĐ: 
-Câu cá 
-Vẽ sáng tạo 
trên bảng (Khu 
vực trước lớp) ) 

HĐCMĐ: 
Trải nghiệm góc 
spa (Góc spa) 
TCVĐ:- Cáo ơi 
ngủ à 
CTD: CTD: 
-Chơi cầu trượt, 
đu xít 
(Sân vân động 

HĐCMĐ: 
-aerobic: con 
cào cào 
TCVĐ: kéo 
cưa lừa xẻ 
CTD: Trẻ 
chơi cầu 
trượt, xít đu 
(Sân trương) 

HĐCMĐ: 
Quan sát con 
ốc (trước khu 
vườn cổ tích ) 
TCVĐ: Tiếng 
kêu con vật 
CTD: TCDG 
(khu vực trước 
văn phòng) 

HĐCMĐ: 
Quan sát con 
rùa bằng nhựa 
(khu cát nước) 
TCVĐ:  
Chi chi chành 

chành 
CTD: 
Chơi lego sáng 

tạo 
Hoạt 
động 

ăn ngủ 

- Rèn trẻ trước khi ngồi vào bàn ăn biết lấy ghế cho mình và giúp bạn. 
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 
- Trước lúc ngủ cho trẻ đi vệ sinh .trẻ ngủ đủ giấc .đúng giờ. 



 
Hoạt 
động 
chiều 

-Yoga kể 
chuyện: Nông 
trại của ông 
(phòng âm 
nhạc) 
-Chơi tự do 

-làm quen bài 
hát: Cá vàng 
bơi (trong lớp) 
-Chơi tự do 

-Ôn luyện các 
bước rửa tay, 
lau mặt(trong 
lớp) 
 -Chơi tự do 

- Thực hiện vở 
toán 
(Lớp học) 
-Chơi tự do 

-Lao động vệ 
sinh 
- Chơi tự do 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG” 
(Thực hiện từ ngày 12/01/2026 - 16/01/2026) 

  Thứ 
HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

Chơi, 
TDS 

- Đón trẻ: dạy trẻ biết chào cô giáo, bố mẹ, trao đổi với phụ huynh những điều cần thiết. 
- Chơi tự do: cô gợi ý trẻ chơi ở các góc. 
- Thể dục sáng: tập kết hợp với bài: “Con cào cào”. 

 
 

Hoạt 
động 
học 

Lĩnh vực PT 
thể chất 
Thể dục: 

Đề tài 
VĐCB: Trườn 
sấp kết hợp trèo 
qua ghế thể dục 
TCVĐ:  bịt mắt 

bắt dê (sân 
trường) 

Lĩnh vực 
PT Nhận 

thức 
KPKH: 
Đề tài  

Trò chuyện 
theo pp unis 
con vật sống 
trong rừng 
(trong lớp 
học) 

LVPTTM 
Âm nhạc 

- DH: “Voi làm 
xiếc” (NDTT) 
- TCVĐ nhảy 
theo điệu nhạc 
(NDKH) (phòng 
âm nhạc) 

LVPTNN 
Đề tài 

Truyện: Bài 
học đầu tiên 
của gấu con 

(áp dụng sơ đồ 
tư duy 

mindmap) 
( trong lớp học) 

 

LVPTTM 
Đề tài 
Đề tài: 

“Tô màu 
con hươu 
cao cổ” 
 (phòng 

nghệ 
thuật) 

 
Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

 

- Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi - con giống, trạm thú y. 
- Góc xây dựng: Xây dựng ao cá, lắp ghép các con vật. 
- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước. Làm các con vật 
bằng các nguyên liệu sẵn có. Hát, đọc thơ về chủ đề. 
- Góc  học tập:  Chơi lô tô các con vật nuôi,  xem tranh ảnh về các con vật sống dưới 
nước, chơi bỏ tôi đúng chỗ, chiếc nón kỳ diệu. 

- Góc thiên nhiên: câu cá 
 

Chơi 
ngoài 
trời 

HĐCMĐ: 
-Quan sát thời tiết 
(sân trường) 
TCVĐ: 
- Vận động theo 
nhạc 
-Vẽ sáng tạo trên 
bảng (Khu vực 
trước lớp) ) 

HĐCMĐ: 
Quan sát vườn 
rau (khu rau 
xanh) 
TCVĐ:- Cáo 
ơi ngủ à 
CTD: CTD: 
-Chơi cầu 
trượt, đu xít 
(Sân vân động 

HĐCMĐ: 
-Quan sát con 
khỉ (vườn cổ 
tích) 
TCVĐ: bắt 
chước tạo 
dáng 
CTD: Đá 
bóng (Sân 
bóng 

HĐCMĐ: 
Quan sát hươu 
cao cổ (trước 
khu vườn cổ 
tích ) 
TCVĐ: rồng 
rắn lên mây 
CTD: TCDG 
(khu vực trước 
văn phòng) 

HĐCMĐ: 
Nhặt lá xếp 
hình con vật 
(sân trường) 
TCVĐ:  
Bịt mắt bắt dê 
CTD: 
Chơi lego sáng 

tạo 



Hoạt 
động 

ăn ngủ 

- Rèn trẻ trước khi ngồi vào bàn ăn biết lấy ghế cho mình và giúp bạn. 
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 
- Trước lúc ngủ cho trẻ đi vệ sinh .trẻ ngủ đủ giấc .đúng giờ. 

 
Hoạt 
động 
chiều 

- Làm vở thủ 
công (lớp học) 
-Chơi tự do 

-làm quen bài 
hát: Voi làm 
xiếc (trong 
lớp) 
-Chơi tự do 

- Chơi khu trải 
nghiệm (khu 
trải nghiệm) 
 -Chơi tự do 

- Xem video 
con vật 
(Lớp học) 
-Chơi tự do 

-Lao động vệ 
sinh 
- Chơi tự do 

 
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC: “MỘT SỐ CÔN TRÙNG VÀ CHIM” 
(Thực hiện từ ngày 19/01/2026- 23/01/2026) 

  Thứ 
HĐ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón 
trẻ, 

Chơi, 
TDS 

- Đón trẻ: dạy trẻ biết chào cô giáo, bố mẹ, trao đổi với phụ huynh những điều cần 
thiết. 
- Chơi tự do: cô gợi ý trẻ chơi ở các góc 
- Thể dục sáng: tập kết hợp với bài: “Con cào cào ” 

 
 

Hoạt 
động 
học 

LVPTTC 
Thể dục 
Đề tài 

- VĐCB: “Đi 
trong đường hẹp 
đầu đội túi cát” 

- TCVĐ: “ Mèo 
đuổi chuột”  

(Sân trường) 

 LVPTNT 
KPKH 
Đề tài  

“Tìm hiểu 
một số loài 
côn trùng và 
chim” 
(trong lớp) 

LVPTNN 
Âm nhạc 

Đề tài  
Biểu diễn văn 
nghệ cuối chủ 
đề (phòng âm 

nhạc) 

LVPTNT 
LQVT 
Đề tài 

“Chắp ghép 
các hình để tạo 
thành con vật” 
(trong lớp học) 

LVPTNN 
LQVH 
Đề tài 

Thơ: Ong 
và bướm ( 
trong lớp 
học) 

 
Chơi, 
hoạt 

động ở 
các góc 

 

- Góc phân vai: bán hàng, nấu ăn.nặn trứng chim 
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú, lắp ghép con vật, chuồng cho các con 
vật. 
- Góc học tập: Phân loại lô tô, làm album, xem tranh ảnh, sách về chủ đề.  
- Góc nghệ thuật:  Tô màu, vẽ, nặn một số loài côn trùng và chim. Làm đồ chơi từ 
nguyên vật liệu mở. Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ điểm . 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh của lớp, in hình các con vật. 
- Cho trẻ nhảy erobic bài: “Con cào cào”. 

Chơi 
ngoài 
trời 

HĐCMĐ: 
-Quan sát cây 
xoài 
(sân trường) 
TCVĐ: 
- Gieo hạt 
CTD -Vẽ sáng 
tạo trên bảng 
(Khu vực trước 
lớp) ) 

HĐCMĐ: 
Quan sát thời 
tiết ( sân 
trường) 
TCVĐ:- Trời 
nằn- trời mưa 
CTD: -Chơi 
cầu trượt, đu xít 
(Sân vân động 

HĐCMĐ: 
-Quan sát con 
chuồn chuồn 
(vườn cổ tích) 
TCVĐ: bắt 
chước tạo dáng 
CTD: Đá bóng 
(Sân bóng 

HĐCMĐ: 
Quan sát con 
chim (trước khu 
vườn cổ tích ) 
TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ 
CTD: TCDG 
(khu vực trước 
văn phòng) 

HĐCMĐ: 
Nhặt lá xếp 
hình con vật 
(sân trường) 
TCVĐ:  
Bịt mắt bắt dê 
CTD: 
Chơi lego 
sáng tạo 



Hoạt 
động 
ăn ngủ 

- Giờ ngủ: Hướng dẫn trẻ biết cùng cô chuẩn bị đồ dùng như phản gối, chiếu. Sau khi
ngủ dậy cùng cô thu dọn đồ dùng cất vào tủ. 
- Cô nhắc trẻ sau khi ăn xong nhớ cất ghế đúng nơi quy định. 
- Vận động nhẹ. Ăn quà  chiều 

Hoạt 
động 
chiều 

- Làm vở tạo 
hình trang 19 
(lớp học) 
-Chơi tự do 

-làm quen bài 
hát: ong và 
bướm (trong 
lớp) 
-Chơi tự do 

- Chơi khu trải 
nghiệm (khu 
trải nghiệm) 
 -Chơi tự do 

- Xem video con 
vật 
(Lớp học) 
-Chơi tự do 

-Lao động vệ 
sinh 
- Chơi tự do 

 


